
ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu
5/1 - 

30/1

Động vật 

sống 

trong 

rừng

Động vật 

nuôi 

trong gia 

định

Động vật 

sống 

dưới 

nước

Côn 

trùng và 

chim                       

(Dự án: 

làm 

chuồng 

nuôi 

chim)

1

-Khởi động: các khớp tay, chân, bụng 

lườn

- Trọng động : Tập với nhạc bài "Bài 

ca tôm cá"

- Hô hấp: thổi nơ

- Tay: Cuộn xoay tròn cổ tay, đưa 2 

tay sang ngang, gập vai

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người 

sang 2 bên

- Chân: ngồi xổm, đứng lên

- Bật: chân tiến về phía trước

* Trò chơi: bóng bay xanh

x TDS TDS

2 Trẻ tập dân vũ "Bài ca tôm cá" Lớp học
Thể 

chất
x TDS TDS

- Trẻ tự chọn nhạc dân vũ và tự do 

vận động theo nhạc
Lớp học

Thể 

chất
t HĐG

- HĐH: Chạy thay đổi hướng theo vật 

chuẩn (3-4 điểm zic zắc)
Lớp học

Thể 

chất
x HĐH

- Trò chơi: vượt chướng ngại vật
Sân chơi

Thể 

chất
t HĐNT

- Trò chơi: vượt chướng ngại vật
Lớp học

Thể 

chất
t HĐG HĐG

- Thi đấu giữa các lớp "Đá bóng vào 

gôn"
Sân chơi

Thể 

chất
x HĐNT

- Trò  chơi: Đá bóng vào gôn Sân chơi
Thể 

chất
t HĐG HĐG

5
- HĐH: Bò chui qua ống dài 1,2 x 

0,6m
Lớp học

Thể 

chất
x HĐH

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

Thể 

chất

Trẻ thực hiện một số động tác phù 

hợp với các điệu nhảy

Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các 

động tác trong bài tập thể dục theo hiệu 

lệnh

 Trẻ thực hiện một số động tác phù 

hợp với các điệu nhảy Dân vũ

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

ST

T 

CĐ 

Mục tiêu năm

Nội dung chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

Thuộc 

lĩnh 

vực

Hoạt động chủ đề

Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn (3-4 

điểm zic zắc)

Đá bóng vào gôn

Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m liên 

tục, không chạm
Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m

3

Kiểm soát được vận động chạy thay 

đổi hướng theo vật chuẩn (3-4 vật 

chuẩn đặt zic zắc để đổi hướng)

4
Đá được quả bóng vào đích ở khoảng 

cách xa 1,5m với đích rộng 0,6m
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4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu
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Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

Thể 

chất

Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các 

động tác trong bài tập thể dục theo hiệu 

lệnh

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

ST

T 

CĐ 

Mục tiêu năm

Nội dung chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

Thuộc 

lĩnh 

vực

Hoạt động chủ đề

- TCVĐ: Bò chui qua hầm Sân chơi
Thể 

chất
t HĐNT

- HĐH: Dạy trẻ làm ốc sên từ giấy Lớp học
Thể 

chất
x HĐH

- HĐH: Bé tạo tranh từ đất nặn (nặn 

con kiến, con bọ cánh cứng...)
Lớp học

Thể 

chất
t HĐH

- TCDG: Lộn cầu vòng Sân chơi
Thể 

chất
t HĐNT

- TCVĐ: Ném vòng vào chai Sân chơi
Thể 

chất
t HĐNT

- Spa thú cưng:                          + 

xoay vặn nắp lọ thuốc           + mở, 

xoáy, vặn nắp chai, vòi nước tắm gội 

thú cưng, lấy thức ăn cho thú cưng

Lớp học
Thể 

chất
t HĐG

- Nặn con rùa, ốc sên Lớp học
Thể 

chất
t HĐG HĐG

- Cuộn len, dây làm tổ chim Lớp học
Thể 

chất
t HĐG

- Giáo viên trò chuyện và cho trẻ xem 

tranh ảnh. Cho trẻ chọn 1 con vật 

mình thích  và thử lắp tạo con vât đó 

bằng lego

Lớp học
Thể 

chất
x ĐTT

- Lắp lego tạo hình con vật sống trong 

gia đình trẻ thích
Lớp học

Thể 

chất
t HĐC

- Lắp lego tạo thành hình con cá, con 

rùa…
Lớp học

Thể 

chất
t HĐG

- Giúp con vật tìm đuôi (tết lại đuôi 

và gắn vào tranh con vật)

Thể 

chất
x HĐC

6
Thực hiện được vận động cuộn - xoay 

tròn cổ tay
Cuộn - xoay tròn cổ tay

Biết tết sợi đôi

7
Thực hiện được một số thử thách 

Steam theo mẫu(STEAM)
Lắp ghép lego

Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m liên 

tục, không chạm
Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m

Đan tết sợi đôi8
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

ST

T 

CĐ 

Mục tiêu năm

Nội dung chủ đề
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tổ chức

Thuộc 

lĩnh 

vực

Hoạt động chủ đề

- Dùng ruy băng, len, dây, giấy… tết 

đuôi con vật yêu thích

Thể 

chất
t HĐG HĐG

- Tết, tạo hình lông cho thú cưng
Thể 

chất
t HĐG

- Cho trẻ quan sát hình ảnh, video và 

trò chyện cách phân loại thực phẩm 

có nguồn gốc động vật-thực vật

Lớp học
Thể 

chất
x ĐTT ĐTT

- Bảng: Bé phân loại thực phẩm theo 

nguồn gốc
Lớp học

Thể 

chất
t HĐG HĐG

- giáo viên trò chuyện về thức ăn àng 

ngày có nguồn gốc từ đâu?
Lớp học

Thể 

chất
t VSAN VSAN

- Quan sát cây bưởi và trò chuyện 

thực phẩm nguồn gốc thực  vật
Sân chơi

Thể 

chất
t HĐNT

- Kể tên các thực phẩm có nguồn gốc 

từ động vật
Lớp học

Thể 

chất
t HĐC

10
Kể được tên một số thức ăn cần có 

trong bữa ăn hàng ngày

Tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng 

ngày

- Trẻ ngửi, đoán tên món ăn hàng 

ngày
Lớp học

Thể 

chất
x VSAN VSAN

- Cô trò chuyện với trẻ về việc làm 

sau khi thức dậy buổi sáng. Cô hướng 

dẫn trẻ làm thao tác đánh răng

Lớp học
Thể 

chất
x ĐTT ĐTT

- Ôn luyện thao tác đánh răng Lớp học
Thể 

chất
t HĐC

9

Nhận biết, phân loại được các thực 

phẩm theo nguồn gốc khác nhau (thực 

phẩm có nguồn gốc động vật/thực vật)

Nhận biết, phân loại thực phẩm theo 

nguồn gốc

Biết tết sợi đôi

Tập luyện thao tác đánh răng

Đan tết sợi đôi

11
Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. 

Biết tự đánh răng 

8
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ST
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Địa điểm 

tổ chức

Thuộc 

lĩnh 

vực
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11
Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi 

thức ăn, không vừa nhai vừa nói

- Giáo dục trẻ phép lịch sự trong khi 

ăn
Lớp học

Thể 

chất

12 Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất

- Cô giới thiệu món ăn, lợi ích món ăn 

với cơ thể. Cô nhắc nhở, giáo dục trẻ 

không kén ăn, động viên trẻ ăn hết 

suất

Lớp học
Thể 

chất
x VSAN VSAN

13
- HĐH: Trẻ khám phá một số 

nguyên vật liiệu làm chuồng chim
Lớp học

Nhận 

thức
x HĐH

- Quan sát cây hồng, nhặt các loại 

lá để làm nguyên vật liệu
Sân chơi

Nhận 

thức
t HĐNT

14

- HĐH: Khám phá động vật sống 

trong gia đình Nhận 

thức
x HĐH

- HĐH: Khám phá động vật sống 

dưới nước
Nhận 

thức
t HĐH

- Quan sát và trò chuyện về đặc điểm, 

lợi ích của con mèo
Nhận 

thức
t HĐC

- Trò chuyện với trẻ về một số con 

vật mà trẻ biết. Nói về lợi ích, tác 

hại của con vật đó với con người Nhận 

thức
t ĐTT ĐTT

15 - Bảng chơi: Phân loại các con vật Lớp học
Nhận 

thức
x HĐG HĐG

- Dạy trẻ phân loại động vật ăn thịt và 

động vật ăn cỏ
Lớp học

Nhận 

thức
t HĐC

Tên gọi, đặc điểm, ứng dụng của 1 số 

nguyên vật liệu tái chế phù hợp với dự 

án STEAM chủ đề ĐV

Biết một số hành vi văn minh, thói 

quen tốt trong ăn uống. Biết thực hiện 

khi được yêu cầu.

Biết tên gọi, đặc điểm, ứng dụng của 

1 số nguyên vật liệu tái chế.(STEAM)

Biết đặc điểm bên ngoài của con vật 

gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con 

người

Đặc điểm bên ngoài của con vật gần gũi, 

ích lợi và tác hại đối với con người

Biết so sánh, phân loại  con vật theo 1-

2 dấu hiệu

So sánh, phân loại con vật theo 1-2 dấu 

hiệu
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tập thể dục
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
CHỦ ĐỀ: 
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ST
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Địa điểm 

tổ chức

Thuộc 

lĩnh 
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- Cho trẻ quan sát 1 số hình ảnh, 

video về 1 số loại chuồng nuôi chim
Lớp học

Nhận 

thức
x HĐC

- Quan sát môi trường sống và cách 

bảo vệ các loài chim Lớp học
Nhận 

thức
t HĐC

- Trò chuyện ,giới thiệu về chủ đề 

"Động vật" và  một số con vật mà trẻ 

biết.

Lớp học
Nhận 

thức
t ĐTT ĐTT

- Trò chuyện với trẻ về  1 số con vật 

sống ở nước mặn và nước ngọt Lớp học
Nhận 

thức
t HĐC

 Dạy trẻ sự ảnh hưởng của môi trường 

sống đối với động vật. Lớp học
Nhận 

thức
t HĐC

17

- Cho trẻ xem tranh ảnh các con vật 

quen thuộc như chó, èo, gà…trò 

chuyện về thức ăn, đặc điểm, môi 

trườnng sống… của những con vật đó

Lớp học
Nhận 

thức
x ĐTT

- Trò chơi: Con vật cần gì? Lớp học
Nhận 

thức
t HĐG HĐG

18
- Cho trẻ xem video, giáo dục trẻ về 

lợi ích của nước đối với con vật
Lớp học

Nhận 

thức
x HĐC

- Quan sát, tìm các nguồn nước có 

xung quanh sân trường. Trò chyện về 

lợi ích của nước với đời sống con 

người và con vật

Sân chơi
Nhận 

thức
t HĐNT

Thói quen và nhu cầu của một số con vật

Ích lợi của nước với đời sống con người, 

con vật 

Biết các nguồn nước trong môi trường 

sống. Ích lợi của nước với đời sống 

con người con vật và cây. Một số đặc 

điểm, tính chất của nước và hiểu được 

nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ nguồn nước

16

Có khả năng quan sát, phán đoán để 

nhận biết được mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật với môi trường sống và 

cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật với môi trường sống 

và cách chăm sóc bảo vệ

Biết thói quen và nhu cầu của một số 

con vật gần gũi (STEAM)
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CHỦ ĐỀ: 
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ST

T 

CĐ 

Mục tiêu năm

Nội dung chủ đề
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- Quan sát bể cá, trò chuyện về lợi ích 

của nước đối với con vật và đời sống 

con người

Sân chơi
Nhận 

thức
t HĐNT

- Quan sát bầu trời và trò chyện với 

trẻ vè lợi ích của ánh sáng đối với 

cuộc sống và con vật

Sân chơi
Nhận 

thức
x HĐNT

- Trò chơi: In hình lá cây Sân chơi
Nhận 

thức
t HĐNT

- Trò chuyện: Ánh sáng có từ đâu? Lớp học
Nhận 

thức
t HĐC

- Trò chuyện với trẻ về không khí và 

sự cần thiết của nó với cuộc sống  con 

vật
Lớp học

Nhận 

thức
x ĐTT

- không khí có cần thiết với các sinh 

vật dưới nước? Sân chơi
Nhận 

thức
t HĐNT

21 - HĐH:  số 5 ngộ nghĩnh! Lớp học
Nhận 

thức
x HĐH

- Bảng chơi: số- số lượng                                         

- Bé chơi Kidmasrt: Ngôi nhà toán 

học của Mille

Lớp học
Nhận 

thức
t HĐG HĐG HĐG HĐG

- Quan sát sân trường. Nhặt số lá theo 

yêu cầu của cô
Sân chơi

Nhận 

thức
t HĐNT

- Trò chơi: Kết bạn (ôn số 5) Lớp học
Nhận 

thức
t HĐNT

20
Có một số hiểu biết về không khí và sự 

cần thiết của nó với cuộc sống  con vật

Không khí và sự cần thiết của nó với 

cuộc sống  con vật

Quan tâm đến số lượng, nhận biết chữ 

số 5,  đếm trên các đối tượng giống 

nhau, đếm đến 5 và đếm theo khả năng

 Nhận biết chữ số 5,  đếm trên các đối 

tượng giống nhau, đếm đến 5 và đếm 

theo khả năng

Ích lợi của nước với đời sống con người, 

con vật 

Có một số hiểu biết về các nguồn ánh 

sáng và sự cần thiết của nó với cuộc 

sống con người, con vật, cây 

19
Các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của 

nó với cuộc sống con người, con vật, cây 

Biết các nguồn nước trong môi trường 

sống. Ích lợi của nước với đời sống 

con người con vật và cây. Một số đặc 

điểm, tính chất của nước và hiểu được 

nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ nguồn nước
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CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

ST

T 

CĐ 

Mục tiêu năm

Nội dung chủ đề
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22
- Dạy trẻ so sánh số lượng trong phạm 

vi 5
Lớp học

Nhận 

thức
x HĐC

 - Bảng chơi: bé tập thêm bớt Lớp học
Nhận 

thức
t HĐG HĐG

  Trò chơi kidsmart:Ngôi nhà toán học 

. Lớp học
Nhận 

thức
t HĐG

- chơi cùng sách vải “Vui cùng toán 

học” Lớp học
Nhận 

thức
t HĐG HĐG

- HĐH: Sắp xếp theo quy tắc 2:1 Lớp học
Nhận 

thức
x HĐH

- Bảng chơi: sắp xếp theo quy tắc Lớp học
Nhận 

thức
t HĐG HĐG

- Nhặt lá cây trên sân trường và sắp 

xếp theo yêu cầu của cô Sân chơi
Nhận 

thức
t HĐNT

- HĐH: Truyện: Gà trống kiêu căng Lớp học
Ngôn 

ngữ
x HĐH

- HĐH: Truyện: Cá rô con lên bờ Lớp học
Ngôn 

ngữ
t HĐH

25

- Trẻ biết 'Kể chuyện sáng tạo bằng 

rối dẹt, rối que Lớp học
Ngôn 

ngữ
x HĐG HĐG

- Quan sát sân trường, trò chuyện, 

trao đổi và trả lời các câu hỏi của cô
Sân chơi

Ngôn 

ngữ
t HĐNT

Trò chơi : “Con gì biến mất?” Sân chơi t HĐNT

Có khả năng so sánh số lượng hai 

nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng 

các cách khác nhau và nói được các từ: 

bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề Động 

vật

So sánh số lượng hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 bằng các cách khác 

nhau và nói được các từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn

23

Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối 

tượng AAB và tiếp tục thực hiện sao 

chép lại 

24

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

So sánh sắp xếp theo quy tắc AAB

Biết lắng nghe và trao đổi với người 

đối thoại

Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người 

đối thoại
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- Pet shop: Bé bán các mặt hàng cho 

thú cưng
Lớp học

Ngôn 

ngữ
t HĐG

26 - Trò chuyệ: bé thích con gì? Lớp học
Ngôn 

ngữ
x ĐTT ĐTT

- Trò chơi: Tiếng con gì kêu?
Ngôn 

ngữ
t HĐC

- Trẻ biết nói 1 câu xin phép cô khi có 

như cầu đi vệ sinh, uống nước…

Ngôn 

ngữ
t VSAN VSAN

27 - HĐH: Thơ " Chú chim sâu" Lớp học
Ngôn 

ngữ
x HĐH

Đọc thơ sáng tạo từ tranh Lớp học
Ngôn 

ngữ
t HĐG

- Ôn bài thơ: chú chim sâu Lớp học
Ngôn 

ngữ
t HĐC

28
- 'Kể chuyện theo tranh: Gà trống kiêu 

căng Lớp học
Ngôn 

ngữ
x HĐG HĐG

Dạy trẻ tập đóng và kể lại câu chuyện 

" Cá rô con lên bờ" Lớp học
Ngôn 

ngữ
t HĐC

QT

E

Chấp nhận sự khác biệt; bày tỏ ý kiến/ 

quan điểm của riêng mình và sẵn sàng 

lắng nghe ý kiến của người khác.

bày tỏ ý kiến/ quan điểm của riêng mình 

và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người 

khác.

- Trò chuyện với trẻ về các nội dung 

trẻ muốn biêt, các hoạt động trẻ muốn 

được tham gia trong chủ đề.

Lớp học
Ngôn 

ngữ
x ĐTT ĐTT

Dạy trẻ kê bàn đúng cách

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn, lau dọn và 

và cất bàn trước và sau khi ăn. Trong 

giờ học

Lớp học
TCKN

XH
x VSAN VSAN

- HĐH: Hướng dẫn trẻ kĩ năng nhặt 

rau
Lớp học

TCKN

XH
x HĐH

- Quan sát vườn rau. Nhổ cỏ và nhặt 

lá úa cho rau xanh
Sân chơi

TCKN

XH
t HĐNT

Biết nhặt rau

Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết 

của bản thân bằng các câu đơn, câu 

ghép, câu khẳng định, câu phủ định

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi và chủ đề Động Vật

Bắt chước được giọng nói, điệu bộ của 

nhân vật trong truyện

Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu 

biết của bản thân bằng các câu đơn, 

câu ghép, câu khẳng định, câu phủ 

định

29
Có khả năng tự làm một số việc đơn 

giản trong sinh hoạt hàng ngày

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Tập đóng kịch

Biết lắng nghe và trao đổi với người 

đối thoại

Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người 

đối thoại
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QT

E

- Cho trẻ xem video tình huống "2 

bạn nhỏ tranh đò chơi". Trò chuyện 

với trẻ về tình huống đó và cách giải 

quyết. Giáo viên giáo dục trẻ

Lớp học
TCKN

XH
x HĐC

- Trò chơi: Cướp cờ (khi trẻ giành 

lượt chơi cô cho bốc thăm)
Sân chơi

TCKN

XH
t HĐNT

- Nhắc nhở, giáo dục trẻ không trah 

giành gây xung đột với các bạn và 

cách xử lý mâu thuẫn khi xảy ra

Lớp học
TCKN

XH
t VSAN VSAN

Pet spa: kĩ năng khám chữa bệnh thú 

y, tắm gội sấy, cắt tả lông, căm soc 

thú cưng….

Lớp học
TCKN

XH
x HĐG HĐG

- HĐH: Bé yêu động vật! Lớp học
TCKN

XH
t HĐH

- Bảng chơi: Bé nên-không nên Lớp học
TCKN

XH
t HĐG HĐG

31
- HĐH: Dạy hát"Chú voi con làm phi 

công"
Lớp học

Thẩm 

mỹ
x HĐH

- Làm quen bài hát "Chú voi con làm 

phi công"
Lớp học

Thẩm 

mỹ
t HĐC

32

Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, 

nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc phù 

hợp với chủ đề, độ tuổi (CĐ:  Động vật)

- HĐH: Vận động theo bài hát "Con 

gà trống"

Thẩm 

mỹ
x HĐH

33

Biết phối hợp và gắn kết các nguyên vật 

liệu để tạo ra sản phẩm phù hợp với chủ 

đề: Động vật

- HĐH: Làm chuồng nuôi chim Lớp học
Thẩm 

mỹ
x HĐH

34 - HĐH: Dạy trẻ nặn con rùa
Thẩm 

mỹ
x HĐH

- Trẻ nặn côn trùng
Thẩm 

mỹ
t HĐNT

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có 

nhiều chi tiết (CĐ: Động vật)

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành 

sản phẩm có nhiều chi tiết

Biết phối hợp và gắn kết các nguyên 

vật liệu để tạo ra sản phẩm(STEAM)

Có khả năng vận động nhịp nhàng theo 

nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các 

hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, 

múa)

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của bài hát chủ đề Động 

vật

Trẻ biết cách x ử lí mâu thuẫn và giải 

quyết xung đột mộy cách hoà bình

Trẻ biết cách Xử lí mâu thuẫn và giải 

quyết xung đột mộy cách hoà bình

30 Thích chăm sóc con vật thân thuộc Bảo vệ, chăm sóc con vật  thân thuộc

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, 

hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
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- HĐH: Làm 1 số con vật trong rừng 

từ các nguyên vật liệu: đĩa giấy, lọ 

sữa, thìa nhựa…

Lớp học
Thẩm 

mỹ
x HĐH

- HĐH:Bé tạo hình con vật từ rau củ 

quả 
Lớp học

Thẩm 

mỹ
t HĐH

- Cô hướng dẫn trẻ làm 1 số con vật 

từ các loại nguyên vật liệu: đĩa giấy, 

lọ sữa, thìa nhựa…

Lớp học
Thẩm 

mỹ
t HĐG HĐG HĐG HĐG

38

12

11

6

4

5

Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo 

ra sản phẩm theo ý thích (CĐ: Động vật)

                                                   Trong đó:  - Lĩnh vực thể chất

                                                                    - Lĩnh vực nhận thức

                                                                    - Lĩnh vực ngôn ngữ

                                                                    - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

                                                                    - Lĩnh vực thẩm mỹ

Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu 

để tạo ra sản phẩm theo ý thích

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ THEO TỪNG ĐỘ TUỔI
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